40

	 BỘ TÀI CHÍNH

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ

CHUYỂN ĐỔI SỐ
————
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2025               


BÁO CÁO TỔNG HỢP, TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐƠN VỊ
ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TÀI CHÍNH

Ngày 01/8/2025, Cục CNTT gửi Công văn số 1279/CNTT-TK xin ý kiến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW đối với dự thảo Thông tư quy định Hệ thống Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. Đến ngày 17/9/2025, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã nhận được 27 ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và 17 ý kiến các Sở Tài chính. Căn cứ vào công văn tham gia ý kiến, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số xin tổng hợp, tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan như sau:

1. Ý kiến của các địa phương: 17 Sở Tài chính.
2. Ý kiến của các đơn vị thuộc: 27  Đơn vị thuộc Bộ.
A. Bảng tổng hợp các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến tham gia
	STT
	Bộ/ngành, Tỉnh/Thành phố, Các đơn vị thuộc Bộ
	Số văn bản, ngày ban hành
(Ý kiến chi tiết tại Bảng B)

	I
	Sở Tài chính
	

	1 
	Sở Tài chính Tuyên Quang
	Văn bản số 520/STC-VP ngày 04/8/2025

	2 
	Sở Tài chính Cao Bằng
	Văn bản số 3228/STC-QLNSTHTC ngày 05/8/2025

	3 
	Sở Tài chính Lai Châu
	Văn bản số 2489/STC-VP ngày 14/8/2025

	4 
	Sở Tài chính Lào Cai
	Văn bản số 900/STC-VP ngày 12/8/2025

	5 
	Sở Tài chính Điện Biên
	Văn bản số 2149/STC-QLNS ngày 04/8/2025

	6 
	Sở Tài chính Lạng Sơn
	Văn bản số 4176/STC-QLNS ngày 08/8/2025

	7 
	Sở Tài chính Sơn La
	Văn bản số 2890/STC-QLNS ngày 08/8/2025

	8 
	Sở Tài chính Phú Thọ
	Văn bản số 856/STC-VP ngày 08/8/2025

	9 
	Sở Tài chính Hà Nội
	Văn bản số 9616/STC-CNTT ngày 07/8/2025

	10 
	Sở Tài chính Hải Phòng
	Văn bản số 4525/STC-QLNS ngày 08/8/2025

	11 
	Sở Tài chính Nghệ An
	Văn bản số 5062/STC-QLNS ngày 12/8/2025

	12 
	Sở Tài chính Gia Lai
	Văn bản số 1264/STC-VP ngày 11/8/2025

	13 
	Sở Tài chính Đồng Nai
	Văn bản số 1858/STC-THTQ ngày 11/8/2025

	14 
	Sở Tài chính Tây Ninh
	Văn bản số 1322/STC-TH ngày 12/8/2025

	15 
	Sở Tài chính Hồ Chí Minh
	Văn bản số 3229/STC-CNTT ngày 20/8/2025

	16 
	Sở Tài chính Đồng Tháp
	Văn bản số 1055/STC-THQH ngày 11/8/2025

	17 
	Sở Tài chính Cà Mau
	Văn bản số 1312/STC-NS ngày 07/8/2025

	II
	Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
	

	1 
	Cục Quản lý giám sát bảo hiểm
	Văn bản số 989/QLBH-MGBH ngày 05/8/2025

	2 
	Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế,  phí và lệ phí
	Văn bản số 1395/CST-VP ngày 06/8/2025

	3 
	Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán
	Văn bản số 802/QLKT-VP ngày 07/8/2025

	4 
	Cục Hải quan
	Văn bản số 18405/CHQ-CNTT ngày 08/8/2025

	5 
	Tạp chí Kinh tế - Tài chính
	Văn bản số 1377/KTTC-TS ngày 11/8/2025

	6 
	Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính
	Văn bản số 799/VCL-CSTK ngày 11/8/2025

	7 
	Cục Đầu tư nước ngoài
	Văn bản số 1418/ĐTNN-THCS&TT ngày 13/8/2025

	8 
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	Văn bản số 1004/KHTC-CNTT ngày 15/8/2025

	9 
	Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước
	Văn bản số 1755/DNNN-ĐDCSH ngày 13/8/2025

	10 
	Cục Quản lý giá
	Văn bản số 1264/QLG-TTDLQG ngày 13/8/2025

	11 
	Cục Quản lý công sản
	Văn bản số 1283/QLCS-VP ngày 12/8/2025

	12 
	Cục Quản lý đấu thầu 
	Văn bản số 1577/QLĐT-ĐT ngày 12/8/2025

	13 
	Vụ Các định chế tài chính 
	Văn bản số 1317/ĐCTC-XS ngày 13/8/2025

	14 
	Kho bạc Nhà nước
	Văn bản số 9318/KBNN-CSPC ngày 13/8/2025

	15 
	Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
	Văn bản số 4389/UBCK-CĐS ngày 13/8/2025

	16 
	Văn phòng 
	Văn bản số 1468/VP-CCHC ngày 12/8/2025

	17 
	Vụ Ngân sách Nhà nước
	Văn bản số 2299/NSNN-PTDBCK ngày 13/8/2025

	18 
	Vụ Phát triển hạ tầng
	Văn bản số 1487/PTHT-NV3 ngày 11/8/2025

	19 
	Vụ Tài chính – Kinh tế ngành 
	Văn bản số 2067/KTN-NV1 ngày 12/8/2025

	20 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Văn bản số 1299/TCCB-THTĐ ngày 12/8/2025

	21 
	Cục Thống kê
	Văn bản số 1659/CTK-CSDL ngày 15/8/2025

	22 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Văn bản số 2079/BHXH-TCKT ngày 27/8/2025

	23 
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Văn bản số 1298/DNTN-TH ngày 19/8/2025

	24 
	Vụ Quản lý quy hoạch 
	Văn bản nhận ngày 27/8/2025

	25 
	Học viện Tài chính 
	Văn bản số 1204/HVTC-TTTT ngày 29/8/2025

	26 
	Cục Thuế
	Văn bản số 3516/CT-DTTK ngày 29/8/2025

	27 
	Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại
	Văn bản số 2270/QLN-TTN ngày 4/9/2025


B. Chi tiết tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân liên quan và tiếp thu, giải trình của Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	STT
	Ý kiến tham gia của các đơn vị
	Ý kiến tiếp thu, giải trình của Cục CNTT 

	I
	Sở Tài chính 
	

	1
	Tuyên Quang
	

	
	Sau khi nghiên cứu Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. Sở Tài chính nhất trí với nội dung dự thảo do Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số soạn thảo.
	Tiếp thu ý kiến 

	
	Về mẫu Biểu số: 1205.H.CNTT  đề nghị bỏ mục III Chương trình thuộc ngân sách cấp Huyện.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Cao Bằng
	

	
	Căn cứ nhiệm vụ được giao, sau khi nghiên cứu dự thảo, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng nhất trí đối với nội dung dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính  do  Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số -  Bộ Tài chính xây dựng
	Tiếp thu ý kiến 

	3
	Lai Châu
	

	
	Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu nhất trí với bố cục, nội dung Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.
	Tiếp thu ý kiến

	4
	Lào Cai
- Phần nội dung các văn bản quy phạm pháp luật căn cứ xây dựng dự thảo Thông tư, đề nghị sửa thành: “Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính”
	Tiếp thu ý kiến của STC Lào Cai, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Đề nghị xem xét gộp Khoản 1, Khoản 2, Điều 8. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện của Thông tư thành một khoản.
	Tiếp thu ý kiến 

	5
	Điện Biên
	

	
	Tại khoản 2 Điều 8 đề nghị cơ quan soạn thảo sửa lại để đảm bảo tính thống nhất trong thông tư như sau “2. Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành  Tài  chính  hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.”
	Tiếp thu ý kiến của STC Điện Biên, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	6
	Lạng Sơn
	

	
	Sau khi nghiên cứu dự thảo, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư và các mẫu biểu kèm theo.
	Tiếp thu ý kiến 

	7
	Sơn La
	

	
	Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính nhất trí với dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.
	Tiếp thu ý kiến 

	8
	Phú Thọ
	

	
	Sau khi nghiên cứu Tài liệu và các văn bản liên quan, Sở Tài chính nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo.
	Tiếp thu ý kiến 

	9
	Hà Nội
	

	
	Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi rà soát, Sở Tài chính thống nhất với nội dung của Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.
	Tiếp thu ý kiến 

	10
	Hải Phòng 
	

	
	Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh hoặc làm rõ các cột số liệu trong mẫu biểu tổng hợp quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (biểu số 1504.STC) do những nguyên nhân sau:
	Theo ý kiến của Sở tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự thảo Thông tư Cục CNTT dự thảo gửi xin ý kiến: Biểu số 1504.N.STC đã phù hợp và thống nhất với quy định tại Biểu mẫu số 63 - Tổng hợp quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách tại tỉnh/thành phố kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

	
	- Một số quỹ tài chính ngoài ngân sách có số dư nợ tín dụng cho vay các đối tượng theo mục đích của từng quỹ, theo đó, nguồn vốn các Quỹ thực hiện cho vay thuộc cột số liệu: “Tổng số nguồn vốn phát sinh trong năm” hay thuộc cột số liệu: “Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm”.
	

	
	- Tại cột số liệu: Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm có bao gồm nguồn phát sinh do lãi tiền gửi tiết kiệm và huy động các nguồn lực bên ngoài của quỹ hay không?
	

	
	- Số liệu dư nguồn đầu kỳ, dư nguồn cuối kỳ, các số liệu phát sinh tăng/giảm trong kỳ là tổng hợp số liệu của các tài khoản vốn chủ sở hữu hay số liệu của tài khoản doanh thu của các quỹ tài chính ngoài ngân sách theo quy định của Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
	

	
	- Số liệu “Tổng số nguồn vốn phát sinh trong năm” hoặc “Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm” có phải cộng/trừ công nợ phải trả cũng như các khoản đi vay nợ của quỹ hay không?
	

	
	- Đề nghị xây dựng biểu mẫu phù hợp với công tác hạch toán kế toán của quỹ theo quy định tại Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bộ Tài chính.
	

	11
	Nghệ An
	

	
	- Tại phần căn cứ, đề nghị sửa đổi căn cứ thứ 6: "Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;"
Lý do: Dự thảo trích dẫn sai số và thời gian ban hành văn bản Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tài chính.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Đề nghị bỏ khoản 2 Điều 8 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện: "Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành trừ quy định tại khoản 2 Điều này."
Lý do: Thông tư số 02/2019/TT-BTC đã hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính, chỉ trừ nội dung báo cáo thống kê quý I năm 2025, báo cáo 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục thực hiện đến hết ngày 01/7/2025. Đến thời điểm hiện tại, Thông tư số 02/2019/TT-BTC đã hết hiệu lực toàn bộ. Vì vậy, nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8 của dự thảo Thông tư là không cần thiết.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	12
	Gia Lai
	

	
	Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau: Tại khoản 2 Điều 8 của Dự thảo Thông tư có nêu:
 “Điều 8. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện: 2. Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành trừ quy định tại khoản 2 Điều này.”
Đề nghị bộ phận soạn thảo rà soát lại nội dung này vì Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính đã hết hiệu lực từ ngày 01/3/2025 và bị thay thế bởi Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024.
Các nội dung còn lại, Sở Tài chính thống nhất với Dự thảo Thông tư.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	13
	Đồng Nai
	

	
	Sau khi nghiên cứu nội dung Dự thảo, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai thống nhất với Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính (kèm các Phụ lục và biểu mẫu) thuộc chế độ báo cáo thống kê của Sở Tài chính.
	Tiếp thu ý kiến

	14
	Tây Ninh
	

	
	Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư nêu trên.
	Tiếp thu ý kiến

	15
	Hồ Chí Minh
	

	
	Đối với lĩnh vực Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Biểu 1504.N.STC - Tổng hợp quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách tại tỉnh/thành phố kế thừa từ Biểu số 1504.N.STC - Tổng hợp quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách tại tỉnh/thành phố được quy định tại Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính, phù hợp và thống nhất với quy định tại Biểu mẫu số 63 - Tổng hợp quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách tại tỉnh/thành phố kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm. 
	Tiếp thu ý kiến

	
	Đối với lĩnh vực Quản lý trái phiếu (Biểu 0609.N.STC, 0610.H.STC,  0611.N.STC, 0612.H.STC, 0613.H.STC) và một số lĩnh vực khác có liên quan, Sở Tài chính thống nhất nội dung Dự thảo và không có ý kiến góp ý bổ sung.
	Tiếp thu ý kiến

	16
	Đồng Tháp
	

	
	Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn Tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính kèm theo Công văn số 1279/CNTT-TK ngày 01/8/2025 của Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Tài chính.
	Tiếp thu ý kiến

	17
	Cà Mau 
	

	
	Qua nghiên cứu các mẫu biểu và nội dung Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính do Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số dự thảo, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau thống nhất theo các mẫu biểu và nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
	Tiếp thu ý kiến

	III
	Các đơn vị thuộc Bộ
	

	1
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	

	
	Thống nhất với dự thảo Thông tư.
	Tiếp thu ý kiến

	2
	Cục Quản lý giám sát bảo hiểm
	

	
	1. Đối với biểu mẫu báo cáo của dự thảo
Hiện tại Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 đang quy định 06 biểu báo cáo đối với Bảo hiểm thương mại. Cục QLBH đề nghị Cục CNTT tiếp tục duy trì sử dụng 06 mẫu biểu này cho Dự thảo.
	Tiếp thu ý kiến

	
	2. Đối với nội dung dự thảo Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính: Căn  cứ  theo  chức  năng  nhiệm  vụ  Cục  QLBH  không  có  ý  kiến  khác  đối với nội dung dự thảo
	Tiếp thu ý kiến

	3
	Cục  Quản  lý,  giám  sát  chính  sách  thuế,  phí  và  lệ  phí
	

	
	Liên quan đến việc xây dựng Biểu thuế tại dự thảo Thông tư quy định Chế độ.  báo  cáo  thống  kê  ngành  Tài  chính,  Cục  QLGSCST  đã  có  công  văn  số 1629/CST-VP ngày 22/8/2024 gửi quý Cục (trước đây là Cục Tin học và Thống kê tài chính). Đề nghị quý Cục tổng hợp ý kiến tham gia của Cục QLGSCST tại công  văn  số  1629/CST-VP  nêu  trên  (gửi  lại  kèm  theo).  Theo  đó,  đối  với các Biểu thuộc trách nhiệm báo cáo của Cục QLGSCST (các Biểu: số 0830.N.CST, số  0831.N.CST,  số  0832.N.CST,  số 0833.N.CST và  số  0834.N.CST),  đề  nghị quý Cục sửa lại theo Phụ lục gửi kèm để đảm bảo công tác thống kê được chính xác, thống nhất với các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến 

	4
	Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán
	

	
	Căn  cứ  đề  nghị  của  Cục  CNTT  tại  văn  bản  số  1279/CNTT-TK  ngày 01/08/2025 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục QLKT, Cục QLKT nhất trí dự thảo.
	Tiếp thu ý kiến

	5
	Cục Hải quan
	

	
	Tại  Biểu  số:  0801.T.CHQ.QG  Xuất  khẩu  hàng  hóa:  đề  nghị  bổ  sung thêm vào "Danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu" mặt hàng có trị giá lớn được tách từ  nhóm "Hàng  hóa  khác" là:“Quế  và  hoa  quế”. Lý  do: Tại công  văn  số 4166/TCHQ-CNTT  ngày  29/8/2024  Tổng  cục  Hải  quan  (nay  là  Cục  Hải  quan) 
đã đề nghị Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê) cho ý kiến về việc bổ sung mặt  hàng  quế  (mã  HS  0906)  vào  danh  mục  nhóm/mặt  hàng  xuất  khẩu  chủ  yếu trong các biểu thuộc Nghị định 60/2018/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2025 và Cục Thống kê đã trả lời nhất trí tại công văn số 1782/TCTK-TTDL.
	Tiếp thu ý kiến

	
	Hiện  nay,  các  báo  cáo  thống  kê  của  Cục  Hải  quan đều  thực  hiện  theo phương  thức  điện  tử.  Để  đồng  nhất  12  biểu  mẫu  báo  cáo  với  các  biểu  báo  cáo 
thống kê hiện đang được Cục Hải quan cập nhật trên Hệ thống thông tin thống kê của Bộ Tài chính đề nghị bỏ các nội dung về “Người lập biểu, người kiểm tra 
biểu,  thủ  trưởng  đơn  vị,  ký,  họ  tên,  đóng  dấu”  trên các biểu mẫu của Cục Hải quan.
	Do quy định của Luật Thống kê do đó không bỏ các nội dung theo kiến nghị của Cục Hải quan

	6
	Tạp chí Kinh tế - Tài chính
	

	
	Tạp chí Kinh tế - Tài chính thống nhất với toàn bộ nội dung và định hướng tại Dự thảo Thông tư và nội dung các Phụ lục do Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số chủ trì soạn thảo, không có ý kiến bổ sung.
	Tiếp thu ý kiến

	7
	Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính
	

	
	(1) Đối với Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính:
	

	
	Phần Căn cứ của Thông tư: Sửa lại ký hiệu và ngày ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	Tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: diễn giải chưa rõ ràng, nên sửa lại như sau: “Thông tư này quy định nội dung của Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công cho Bộ Tài chính; hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính; và tổng hợp các thông tin khác phục vụ yêu cầu quản lý ngành tài chính”.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Tại Điều 3, Khoản 2: đơn vị nhận báo cáo trong một số biểu mẫu có Cục Thống kê nhưng tại khoản này chỉ nhắc đến Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (ví dụ các biểu mẫu Mục 22. Phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh v.v.).
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Tại Điều 3, Khoản 5, mục g: Đề nghị cụm từ in nghiêng và viết lại như sau:“Báo cáo thống kê đột xuất: Trường hợp cơ quan báo cáo thống kê đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ Tài Chính yêu cầu báo cáo phải để nghị bằng văn bản, trong đó nêu rõ thời gian, thời hạn và các biểu tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể”.

Lý do: Nên làm rõ đơn vị nào có thẩm quyền đề nghị báo cáo đột xuất (ví dụ: Bộ trưởng, Cục trưởng được ủy quyền, …).
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	Tại Điều 4, Khoản 2: Đề nghị bổ sung cụm từ in nghiêng và viết lại như sau:“Hệ thống bảng mã phân loại thống kê áp dụng trong công tác thống kê của ngành Tài chính để tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê được thực hiện theo các bảng mã phân loại thống kê do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính. Trường hợp có thay đổi bảng mã, đơn vị báo cáo phải thực hiện theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính.”

Lý do: Bảng mã là yếu tố kỹ thuật quan trọng cần có đơn vị chuyên môn hướng dẫn.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	Tại Điều 5, Khoản 1: Đề nghị bổ sung cụm từ in nghiêng và viết lại như sau: “Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các Sở Tài chính được Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số cấp quyền truy cập, khai thác dữ liệu, thông tin thống kê có liên quan theo phân quyền và phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao”.

Lý do: Cần làm rõ cơ quan cấp quyền, phạm vi khai thác là theo phân quyền hay toàn phần và hình thức cấp quyền.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	(2) Đối với Phụ lục I. Danh mục báo cáo thống kê ngành Tài chính:

- Biểu số thứ tự 90: Sửa tên biểu “Xuất khẩu của các chi cục hải quan khu vực chia theo nhóm, mặt hàng chủ yếu” thành “Xuất khẩu hàng hóa qua các chi cục hải quan khu vực chia theo nhóm, mặt hàng chủ yếu”.

- Biểu số thứ tự 91: Sửa tên biểu “Nhập khẩu của các chi cục hải quan khu vực chia theo nhóm, mặt hàng” thành “Nhập khẩu hàng hóa qua các chi cục hải quan khu vực chia theo nhóm, mặt hàng chủ yếu”.

Lý do: Các chi cục Hải quan chỉ làm thủ tục xuất, nhập khẩu nên viết tên biểu như phụ lục trình bày sẽ hiểu sang ý nhập khẩu hàng hóa cho chi cục Hải quan.
	Tiếp thu ý kiến của Viện Chiến lược sau khi trao đổi với Cục Hải quan cập nhật lại tên như sau “Xuất khẩu hàng hóa tại các chi cục hải quan khu vực chia theo nhóm, mặt hàng chủ yếu” và “Nhập khẩu hàng hóa tại các chi cục hải quan khu vực chia theo nhóm, mặt hàng chủ yếu”

	
	(3) Góp ý khác

- Trình bày lặp lại các tiêu đề Bảng ở đầu tất cả các trang đối với các biểu báo cáo nhiều hơn 1 trang.

- Biểu số thứ tự 260: Đánh sai Ký hiệu biểu, sửa thành “2212.T.DNTN”.

- Rà soát lại toàn bộ các lỗi chính tả trong Dự thảo.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	8
	Cục Đầu tư nước ngoài (hỏi thêm xin file mềm)
	

	
	1. Góp ý chung
	

	
	- Việc ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính là cần thiết nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong thu thập, tổng hợp số liệu từ các đơn vị thuộc Bộ và địa phương; đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa biểu mẫu, kỳ hạn, phương thức báo cáo phù hợp với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, tính kịp thời và độ tin cậy của thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; đồng thời đáp ứng yêu cầu cung cấp số liệu cho các cơ quan trong nước và tổ chức quốc tế.
	Tiếp thu ý kiến

	
	- Về số liệu báo cáo thống kê (Khoản 1 Điều 4): Đề nghị xem xét tách thành các ý riêng, tương ứng với từng nội dung: yêu cầu của số liệu báo cáo và mục đích sử dụng. Việc tách này sẽ giúp quy định rõ ràng hơn trong quá trình thực hiện và kiểm soát.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	2. Góp ý đối với các biểu mẫu báo cáo tại phụ lục II do Cục Đầu tư nước ngoài thực hiện:
	

	
	2.1 Đối với biểu mẫu báo cáo về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
	

	
	- Về phần quy định thời hạn gửi báo cáo tại biểu số 1801.H.ĐTNN (tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam), biểu số 1802.H.ĐTNN (tổng hợp lũy kế các dự án còn hiệu lực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam), biểu số 1803.H.ĐTNN (lao động, doanh thu, lợi nhuận và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của các dự án đầu tư nước ngoài) đề nghị sửa như sau: báo cáo tháng, gửi trước ngày 10 của tháng liền kề sau tháng báo cáo; báo cáo quý, gửi trước ngày 10 của tháng liền kề sau quý báo cáo; báo cáo năm (sơ bộ), gửi trước ngày 10/01 năm kế tiếp; báo cáo năm (chính thức), gửi trước ngày 15/4 năm kế tiếp.
	Tiếp thu ý kiến, đã sửa thời hạn gửi báo cáo tại các biểu

	
	- Tại biểu số 1801.H.ĐTNN, bỏ các cột “% so với cùng kỳ năm trước”; theo đó bỏ hướng dẫn liên quan đến cột so sánh tỷ lệ, chỉ giữ phần hướng dẫn cho các cột số liệu tuyệt đối.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa vào biểu báo cáo

	
	-Tại biểu số 1803.H.ĐTNN, bỏ phần II thống kê theo ngành kinh tế và bỏ kì báo cáo sơ bộ năm.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa vào biểu báo cáo

	
	2.2 Đối với biểu mẫu báo cáo về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài:
	

	
	Về phần quy định thời hạn gửi báo cáo tại biểu số 1804.H.ĐTNN (số dự án đầu tư mới, số lượt dự án điều chỉnh vốn và vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài), 1805.H.ĐTNN (lũy kế các dự án còn hiệu lực có vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài), 1806.H.ĐTNN (tình hình thực hiện đầu tư ra nước ngoài) đề nghị sửa như sau: báo cáo tháng, gửi trước ngày 10 của tháng liền kề sau tháng báo cáo; báo cáo quý, gửi trước ngày 10 của tháng liền kề sau quý báo cáo; báo cáo năm (sơ bộ), gửi trước ngày 10/01 năm kế tiếp; báo cáo năm (chính thức), gửi trước ngày 15/4 năm kế tiếp.
	Tiếp thu ý kiến, đã sửa thời hạn gửi báo cáo tại các biểu

	
	2.3 Đối với biểu mẫu báo cáo về khu công nghiệp, khu kinh tế
	

	
	- Theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Quyết định số 378/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Đầu tư nước ngoài có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế. Do đó, đề nghị Quý Cục sửa lại thành 2101.N.ĐTNN (số lượng và diện tích các khu kinh tế), 2102.N.ĐTNN (số lượng, diện tích, vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tình hình xử lý nước thải của các khu công nghiệp), 2103.N.ĐTNN (số lao động trực tiếp làm việc tại các khu công nghiệp) và đơn vị báo cáo là Cục Đầu tư nước ngoài.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa vào biểu báo cáo

	
	- Tại biểu số 2102.N.ĐTNN: đề nghị bỏ cột 14, chất lượng nước thải sau xử lý nước thải (đạt tiêu chuẩn môi trường ghi “1”, không đạt ghi “0”).
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa vào biểu báo cáo

	
	- Tại biểu số 2103.N.ĐTNN: đề nghị bỏ toàn bộ nội dung liên quan đến giới tính và trình độ học vấn của người lao động và bổ sung thêm nội dung về quốc tịch của người lao động, cụ thể: cột 1 ghi tổng số lao động trực tiếp làm việc tại các khu công nghiệp, cột 2 ghi số lao động trực tiếp có quốc tịch Việt Nam, cột 3 ghi số lao động trực tiếp có quốc tịch nước ngoài.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa vào biểu báo cáo

	9
	Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước
	

	
	1. Về nội dung dự thảo Thông tư 
	

	
	- Tại khoản 1 Điều 8 của dự thảo Thông tư, đề nghị ghi đầy đủ, chính xác tên văn bản pháp luật theo đúng thể thức văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Khoản 2 Điều 8 của dự thảo Thông tư chưa đề cập nội dung “chuyển tiếp một phần” của Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính; đồng thời, chưa xác định rõ phần nào của Thông tư này còn hiệu lực. Đề nghị rà soát, bổ sung và làm rõ nội dung tại khoản 2 Điều 8 của dự thảo Thông tư.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	2. Về các danh mục báo cáo và biểu mẫu tại phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư
	

	
	- Tại Biểu số 1401.N.DNNN về tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước, đề nghị sửa phần ghi chú như sau: “Số liệu cung cấp là số tổng các doanh nghiệp, không chi tiết số liệu từng doanh nghiệp (tổng hợp từ báo cáo tài chính riêng của các doanh nghiệp)”.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo mẫu biểu báo cáo

	
	- Tại Biểu số 1402.H.DNNN về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đề nghị chỉnh sửa tên đơn vị báo cáo thành Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, bổ sung các nội dung về kết quả tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm: hợp nhất, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp; chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; giải thể, phá sản doanh nghiệp để bảo đảm phù hợp với nội hàm cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 29 Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc hội (có Biểu số 1402.H.DNNN đã được chỉnh sửa gửi kèm theo).
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo mẫu biểu báo cáo

	
	- Đề nghị thống nhất sử dụng một đơn vị tính là “triệu đồng” trong toàn bộ biểu mẫu thay vì sử dụng nhiều đơn vị tính nhằm bảo đảm tính thống nhất và thuận tiện trong công tác tổng hợp, so sánh số liệu.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo mẫu biểu báo cáo

	10
	Cục Quản lý giá
	

	
	1. Về nội dung dự thảo Thông tư: Cục Quản lý giá nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính do Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số soạn thảo
	Tiếp thu ý kiến

	
	2. Về các biểu mẫu chỉ tiêu tại phụ lục II:
	

	
	- Về biểu mẫu chỉ tiêu 0901.T.QLG - Giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá: Cục Quản lý giá đề nghị: 

+ Tại cột cơ quan tổ chức định giá mở thêm 4 cột nhỏ (tối thiểu, tối đa, khung giá, cụ thể);

 + Mở thêm cột ghi chú sau cột “Cơ quan tổ chức định giá”; + Tần suất và thời hạn báo cáo: Giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá chỉ phát sinh khi có đề nghị từ các đối tượng theo thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Vì vậy, Cục Quản lý giá đề xuất sửa tần suất báo cáo là Quý; thời hạn báo cáo: Ngày 15 sau quý báo cáo.
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã sửa mẫu biểu

	
	- Về biểu mẫu chỉ tiêu 0902.Q.QLG - Bảng giá thị trường: Cục Quản lý giá đề nghị chỉnh sửa lại khái niệm như sau:

+“Bình quân giá thị trường hàng hóa, dịch vụ, so sánh kỳ này (tháng quý báo cáo) với kỳ trước (tháng quý liền trước quý báo cáo) của các mặt hàng trong danh mục báo cáo giá thị trường theo quy định tại Thông tư 29/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường”.

+ Thời hạn báo cáo: Bảng giá này sẽ được Cục Quản lý giá phê duyệt hàng quý đảm bảo phù hợp thời hạn báo cáo giá thị trường tổng hợp của các địa phương định kỳ gửi Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC là trước ngày 15 của tháng đầu tiên liền kề sau quý báo cáo. Do đó, đề nghị sửa thời hạn báo cáo tại Biểu số 0902.Q.QLG là trước ngày 15 tháng liền sau quý báo cáo.
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã sửa mẫu biểu

	
	- Về biểu mẫu chỉ tiêu 0903.N.QLG:

+ Tại mục I. Số doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: Đề nghị chỉnh sửa tên tiêu đề “Loại hình doanh nghiệp” thành “Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận”.

 + Tại mục II. Chi tiết doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: Bỏ cột thông tin “Loại hình doanh nghiệp”; mở thêm cột “Ghi chú” sau cột “Địa chỉ trụ sở chính”.

 + Về chi tiết doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá chia thành 02 bảng: 01 bảng dành cho Doanh nghiệp cấp lần đầu, 01 bảng dành cho Doanh nghiệp cấp lại
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã sửa mẫu biểu

	11
	Cục Quản lý công sản
	

	
	Thực hiện Chương trình công tác năm 2025, Cục QLCS đang xây dựng Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó sửa đổi, bổ sung các Mẫu báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng, khai, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vì vậy, đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số cập nhật biểu các biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Dự thảo Thông tư theo Mẫu (đính kèm).
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã sửa mẫu biểu

	12
	Cục Quản lý đấu thầu 
	

	
	Đối với Biểu số 2001.N.QLĐT, 2002.N.QLĐT, 2003.N.QLĐT tại Phụ lục I, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi các Biểu mẫu này theo Phụ lục đính kèm văn bản này.

Về thời hạn báo cáo, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi ngày nhận báo cáo đối với các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực đấu thầu từ ngày 31/3 năm sau năm báo cáo (N+1) thành Quý II năm sau năm báo cáo (N+1) để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu (Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong Quý II năm tiếp theo của kỳ báo cáo).
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa vào biểu báo cáo

	13
	Vụ Các định chế tài chính 
	

	
	1. Tại Phụ lục I

 - Số thứ tự 57: Kế hoạch phát hành trái phiếu do ngân hàng chính sách của nhà nước phát hành được chính phủ bảo lãnh. Đề nghị bỏ cột kỳ hạn do phụ thuộc vào tình hình thực tế phát hành.
	Tiếp thu ý kiến và bỏ cột Kỳ hạn tại biểu 0603.N.ĐCTC

	
	- Số thứ tự 205: Đề nghị rà soát các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được nêu tại Phụ lục đã bao gồm các Quỹ có tính chất tín dụng chưa, nếu chưa bao gồm đề nghị bổ sung các Quỹ trên vào đối tượng tổng hợp.
	Tên biểu STT 205 là “Tổng hợp quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách tại tỉnh/thành phố”, đã bao gồm các Quỹ có tính chất tín dụng

	
	2. Tại Phụ lục II:

- Biểu số 1503.N.ĐCTC: Về kết quả hoạt động của các Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tính chất tín dụng do Trung ương quản lý, căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (có tính chất tín dụng) do Vụ ĐCTC chủ trì quản lý và căn cứ trên báo cáo tài chính của các Quỹ nhận được, đề nghị sửa lại bảng biểu về kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tính chất tín dụng do Trung ương quản lý theo Phụ lục gửi kèm.
	Tiếp thu ý kiến, đã bổ sung và chỉnh sửa tại Dự thảo

	
	- Đề nghị có thêm biểu cho Quỹ có tính chất tín dụng do địa phương quản lý.
	Tiếp thu ý kiến, đã bổ sung Biểu tại dự thảo

	14
	Kho bạc Nhà nước
	

	
	Tại phụ lục II Hệ thống biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo: Đối với mẫu biểu số 0203.H.KBNN: Xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt, đề nghị bổ sung nội dung “Ghi chú: Đối với chỉ tiêu thứ hai, nếu có phát sinh chỉ có số liệu tại cột (2)”.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa vào biểu báo cáo

	15
	Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
	

	
	1. Về nội dung biểu mẫu báo cáo lĩnh vực chứng khoán tại mục 5. Chứng khoán, Phụ lục II. Biểu mẫu báo cáo kèm theo dự thảo Thông tư: Để giảm thiểu đầu mối báo cáo, UBCKNN có đề xuất chỉnh sửa một số biểu mẫu theo đúng với nội dung, định dạng mà hiện nay đã được đồng bộ từ phần mềm Quản lý thống kê nội bộ của UBCKNN sang Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Biểu 0501.D.UBCK.Tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán (ngày): UBCKNN đề xuất tách biểu mẫu này thành 02 biểu mẫu (biểu HNX01 và HSX01 hiện đang được đồng bộ từ Hệ thống quản lý phần mềm thống kê của UBCKNN sang Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ), biểu mẫu cụ thể xin đính kèm Công văn này;
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Biểu 0505.H.UBCK. Hoạt động đấu giá cổ phần (tháng): UBCKNN đề xuất tách biểu mẫu này thành 02 biểu mẫu (biểu HNX05 và HSX03 hiện đang được đồng bộ từ Hệ thống quản lý phần mềm thống kê của UBCKNN sang Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ), biểu mẫu cụ thể xin đính kèm Công văn này;
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Biểu 0508.D.UBCK. Giao dịch Trái phiếu Chính phủ (ngày): UBCKNN đề xuất sửa đổi biểu mẫu này giống với biểu mẫu HNX02 (hiện đang được đồng bộ từ Hệ thống quản lý phần mềm thống kê của UBCKNN sang Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ), biểu mẫu cụ thể xin đính kèm Công văn này;
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Biểu 0509.T.UBCK. Hoạt động của các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán: UBCKNN đề xuất sửa đổi biểu mẫu này giống với biểu mẫu QLQ01 (hiện đang được đồng bộ từ Hệ thống quản lý phần mềm thống kê của UBCKNN sang Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ), biểu mẫu cụ thể xin đính kèm Công văn này.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Biểu 0512.Q.UBCK. Báo cáo tình hình nắm giữ chứng khoán của NĐTNN (quý): Biểu mẫu này không sẵn có thông tin đầu ra trên Hệ thống Công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Tổng Công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam đang trao đổi với nhà thầu KRX về việc cung cấp thông tin cho biểu mẫu. Vì vậy, UBCKNN đề xuất chưa đưa biểu mẫu này vào dự thảo Thông tư. Khi KRX cung cấp được thông tin cho biểu mẫu để VSDC gửi lên UBCKNN, UBCKNN sẽ tự động đẩy sang Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ Tài chính.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	2. Về nội dung dự thảo Thông tư: Tại mục 7, Điều 3, dự thảo Thông tư. Phương thức báo cáo: UBCKNN đề xuất bổ sung thêm phương thức đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ sang Hệ thống thông tin Thống kê Tài chính, lý do như sau:

Hiện nay, UBCKNN đã thực hiện truyền tự động từ Hệ thống quản lý thống kê nội bộ của UBCKNN sang Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ 16 biểu mẫu báo cáo, với các mã như sau: HNX01, HNX02, HNX03, HNX04, HNX05, HNX06, HSX01, HSX02, HSX03, QLQ01, QLQ02, TTLK01, TTLK02, TTLK03, TTLK09, TTLK10. (mã biểu mẫu trên Hệ thống quản lý thống kê nội bộ của UBCKNN được quy định tại Quyết định số 415/QĐ-UBCK ngày 04/4/2024 của UBCKNN ban hành Chế độ báo cáo thống kê nội bộ của UBCKNN). 

Trong đó có 06 biểu mẫu có nội dung chi tiết, có thể tổng hợp được thành 04 biểu mẫu báo cáo UBCKNN đã nêu tại mục 1, Công văn này (Biểu 0501.D.UBCK (HNX01+HSX01); Biểu 0505.H.UBCK (HNX05+HSX03); Biểu 0508.D.UBCK (HNX02); Biểu 0509.T.UBCK (QLQ03)) và 03 biểu mẫu có nội dung trùng khớp với các biểu mẫu quy định tại dự thảo Thông tư, cụ thể: Biểu HNX03 trùng với biểu 0511.D.UBCK. Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh; Biểu TTLK01 trùng với biểu 0506.T.UBCK. Tình hình mở đóng tài khoản; Biểu TTLK03 trùng với biểu 0507.T.UBCK . Hoạt động lưu ký chứng khoán; 

Việc đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ sang Hệ thống thông tin Thống kê Tài chính (cùng do Cục CNTT- Bộ Tài chính) quản lý sẽ giúp giảm thiểu đầu mối báo cáo, giảm tải công việc cho các đơn vị có nghĩa vụ báo cáo Bộ Tài chính (trong bối cảnh bộ phận thống kê của các đơn vị thuộc Bộ hiện đang phải thực hiện tổng hợp rất nhiều loại báo cáo cho các đơn vị thuộc Bộ, bao gồm các báo cáo nhanh hàng ngày), đồng thời đảm bảo được tính kịp thời, tính chính xác của dữ liệu. 

Về phía UBCKNN, UBCKNN sẽ thường xuyên đôn đốc, rà soát về tính chính xác, kịp thời của 16 biểu mẫu báo cáo đang được truyền tự động sang Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính của Bộ.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo
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	Văn phòng Bộ
	

	
	Văn phòng đề nghị Quý Cục sửa đổi, bổ sung phần căn cứ pháp lý của dự thảo Thông tư như sau:

 “Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính”.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo
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	Vụ Ngân sách Nhà nước
	

	
	- Tham gia chung:
	

	
	(1) Về hệ thống biểu mẫu báo cáo: Do quy định tại dự thảo Thông tư và thực tiễn khi triển khai Thông tư số 91/2024/TT-BTC thời gian qua, các đơn vị báo cáo thực hiện truy cập vào tài khoản được cấp và trực tiếp nhập dữ liệu vào biểu mẫu trên Hệ thống thông tin thống kê tài chính (tktc.mof.gov.vn), chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm của đơn vị; không thực hiện gửi báo cáo giấy. Vì vậy, đề nghị tại các biểu mẫu bỏ thông tin về: Người lập biểu; Người kiểm tra biểu; Thủ trưởng đơn vị.
	Các biểu mẫu báo cáo được ban hành tuân theo Luật Thống kê, đã có quy định về mẫu biểu thống kê

	
	(2) Về các chỉ tiêu sử dụng tại các biểu mẫu:

Căn cứ Luật NSNN số 89/2025/QH15, đề nghị điều chỉnh, cập nhật 1 số chỉ tiêu sau:

 + Thay đổi chỉ tiêu “Chi trả nợ gốc” thành “Trả nợ gốc”. + Bỏ chỉ tiêu “Bội thu NSNN”.

 + Thay đổi chỉ tiêu “Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản” thành “Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tần số vô tuyến điện”.

 + Thay đổi chỉ tiêu: “Chi khoa học và công nghệ” thành “Chi khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. 
	Tiếp thu ý kiến

	
	- Tham gia đối với biểu mẫu báo cáo:
	

	
	+ Biểu 0103.T.NSNN.QG về Tình hình thực hiện thu NSNN: 

Do chỉ tiêu tại biểu 0103.T.NSNN.QG giống với chỉ tiêu tại biểu 0102.T.NSNN.QG (chỉ khác thời điểm báo cáo), vì vậy, Vụ NSNN đề nghị bỏ biểu 0103.T.NSNN.QG khỏi hệ thống biểu mẫu báo cáo để tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính. Trường hợp giữ nguyên biểu 0103.T.NSNN.QG như dự thảo Thông tư, đề nghị Cục CNTT làm rõ mục đích, lý do đối với việc cung cấp số liệu theo biểu mẫu này.
	Tiếp thu ý kiến 

	
	+ Biểu 0123.H.KBNN về Tình hình thực hiện thu và vay của ngân sách nhà nước:

Để đảm bảo phạm vi thu đối với khoản thu từ nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu:

 “2.1. Thu từ nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam:

 - Thuế giá trị gia tăng 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp”.
	Tiếp thu ý kiến

	
	+ Biểu 1302.N.NSNN về Báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ NSNN không xây dựng, hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế, chính sách của các ĐVSNCL; đồng thời, thông qua công tác tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện làm cơ sở đề xuất, kiến nghị sửa đổi các chế độ, chính sách về ĐVSNCL thuộc phạm vi theo dõi của Vụ Tài chính - Kinh tế ngành. Vì vậy, đề nghị sửa lại đơn vị báo cáo là Vụ Tài chính – Kinh tế ngành
	Tiếp thu ý kiến, đã lược bỏ Vụ NSNN ra khỏi đơn vị báo cáo



	
	+ Biểu 1710.N.NSNN về Tổng số dự án và vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn NSNN:

Tại các mục 1, 2, 3, 4 của Mục II, đề nghị bỏ nội dung thống kê theo nhiệm vụ do đã chia theo dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C thì không còn là “nhiệm vụ” để thống kê.
	Tiếp thu ý kiến

	
	Hiện nay, Vụ NSNN đang trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật NSNN (Quốc hội đã ban hành Luật NSNN số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025). Do đó, đề nghị làm rõ, cân nhắc thời gian dự kiến Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính có hiệu lực để thống nhất với Luật NSNN và các văn bản có liên quan.
	Tiếp thu ý kiến
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	Vụ Phát triển hạ tầng
	

	
	1. Tại STT 62 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1765/QĐ-BTC ngày 14/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ Cục CNTT ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Thông tư là có cơ sở.

Về căn cứ pháp lý: đề nghị rà soát, cập nhật theo các văn bản pháp lý hiện hành (Vd: Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính đã được thay thế bằng Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính).
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	2. Theo quy định tại Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024, Vụ Đầu tư chủ trì thực hiện Báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công nguồn NSNN kế hoạch năm...-tháng... (Ký hiệu biểu 1701.H.ĐT) và Biểu tổng hợp quyết toán vốn đầu tư nguồn vốn NSTW của các bộ, cơ quan trung ương thuộc nhiệm vụ quản lý của Vụ đầu tư niên độ ngân sách hàng năm (Ký hiệu biểu 1702.N.ĐT). Hiện nay, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ KHĐT đã sáp nhập vào Bộ Tài chính, Vụ Đầu tư đã tách thành Vụ Phát triển hạ tầng và Vụ GSTĐĐT. Do đó, đề nghị Cục CNTT sửa lại nội dung này tại dự thảo Thông tư như sau:

- Về biểu 1701.H.ĐT - Báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công nguồn NSNN kế hoạch năm...-tháng...: thống nhất quy định đơn vị báo cáo là: Vụ Phát triển hạ tầng.
	Tiếp thu, đã sửa tên biểu là: 1701.H.PTHT và sửa đơn vị báo cáo là: Vụ Phát triển hạ tầng.

	
	- Về biểu 1702.N.ĐT - Biểu tổng hợp quyết toán vốn đầu tư nguồn vốn NSTW của các bộ, cơ quan trung ương thuộc nhiệm vụ quản lý của Vụ đầu tư niên độ ngân sách hàng năm: đề nghị bỏ quy định Vụ Phát triển hạ tầng là đơn vị chủ trì 2 thực hiện. Lý do: Theo Quyết định số 2328/QĐ-BTC ngày 01/7/2025, Vụ Phát triển hạ tầng chỉ quản lý vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng và Bộ KHCN (không bao gồm ngành, lĩnh vực KHCN và ĐMST) và thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN theo năm ngân sách của 02 bộ nêu trên. Đối với các bộ, cơ quan trung ương khác do nhiều đơn vị khác trong Bộ Tài chính quản lý (Vụ Kinh tế ngành, Vụ I, Vụ các Định chế tài chính).
	Tiếp thu, bổ sung đơn vị báo cáo: Vụ Kinh tế ngành, Vụ I, Vụ các Định chế tài chính

	
	3. Đối với các biểu báo cáo của Kho bạc nhà nước:
	

	
	- Đề nghị rà soát và gộp biểu số 17.08 và số 17.05 thành 1 báo cáo và sửa lại kỳ báo cáo là tháng, năm.
	Cục CNTT đã rà soát, các chỉ tiêu báo cáo của 2 biểu này khác nhau nên Cục CNTT đề xuất giữ nguyên 2 biểu

	
	- Tên biểu: Cân nhắc thay cụm từ “kiểm soát thanh toán” bằng cụm từ “thanh toán” để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc nhà nước. Đôi với nội dung nêu trên đề nghị tổng hợp, trao đổi cụ thể với Kho bạc nhà nước.
	Tiếp thu ý kiến, căn cứ Quyết định số 385/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước, Cục CNTT đã chỉnh sửa tên biểu.
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	Vụ Tài chính – Kinh tế ngành 
	

	
	- Về hồ sơ trình: Dự thảo Thông tư được rà soát và xây dựng dựa trên nội dung của Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính; Thông tư số 03/2025/TT-BKHĐT ngày 15/01/2025 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư, Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 ban hành Chế độ báo cáo và một số nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội. Do vậy, đề nghị Quý Cục bổ sung thuyết minh đối với các nội dung thay đổi
 so với các Thông tư ban hành trước đây, nêu rõ lý do thay đổi và tính khả thi khi áp dụng thực tế. 
	Thực hiện việc sáp nhập các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, BHXHVN, đảm bảo theo đúng chức năng nhiệm vụ tại Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Tiếp thu, Cục CNTT sẽ bổ sung bản so sánh, thuyết minh các nội dung thay đổi so với các Thông tư ban hành trước đây.

	
	- Về nội dung Dự thảo: Do Điều 2 dự thảo Thông tư chỉ quy định các nhiệm vụ liên quan đến đơn vị báo cáo, vì vậy đề nghị chuyển khoản 3 Điều 2 về trách nhiệm cá nhận đơn vị phân quyền khai thác số liệu lên Điều 5 Khai thác số liệu để đảm bảo tính thống nhất. Ngoài ra, đề nghị cập nhật lại Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025). 
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	20
	Vụ Tổ chức cán bộ
	

	
	Các nội dung lấy ý kiến tham gia không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ, vì vậy, đề nghị Cục CNTT tổng hợp ý kiến của các đơn vị có liên quan.
	Tiếp thu ý kiến

	21
	Cục Thống kê
	

	
	1. Dự thảo Thông tư
	

	
	- Căn cứ pháp lý: Bổ sung căn cứ “Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính”.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Bỏ “Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015 về chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021”, do các căn cứ để ban hành Thông tư này đã được quy định trên phần căn cứ pháp lý.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Điều 3. Nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính: Đề nghị trình bày nội dung chế độ báo cáo thống kê đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Thống kê.
	Đã tiếp thu trình bày nội dung chế độ báo cáo thống kê đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Thống kê.

	
	- Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Xem xét quy định tại điểm c khoản 1, cần thực hiện theo đúng thẩm quyền công bố thông tin thống kê được quy định tại Điều 48 Luật Thống kê.
	Tiếp thu ý kiến

	
	- Khoản 2 Điều 8: Đề nghị sửa “Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019” thành “Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2024”. Đồng thời, bỏ cụm từ “trừ quy định tại khoản 2 Điều này”.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	2. Dự thảo Biểu mẫu Báo cáo
	

	
	a) Phụ lục I: Danh mục báo cáo thống kê ngành Tài chính Đề nghị rà soát, thống nhất tên một số biểu mẫu với Phụ lục II, ví dụ: Biểu số 0104.H.NSNN. QG, 0106.N.NSNN,…
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa vào biểu báo cáo

	
	b) Phụ lục II: Hệ thống biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo 
	

	
	- Phần giải thích biểu mẫu báo cáo: Đề nghị thống nhất các mục, bổ sung giải thích biểu mẫu báo cáo, cách ghi biểu đối với tất cả các biểu mẫu.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Các biểu mẫu báo cáo:

+ Rà soát, sửa đổi nội dung “Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính” thành “Kèm theo Thông tư số /2025/TT-BTC ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

+ Rà soát biểu mẫu bảo đảm thu thập đầy đủ các phân tổ, kỳ báo cáo của chỉ tiêu được quy định tại Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công cho Bộ Tài chính và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.

Ví dụ: biểu số 1601.H.ĐCTC, 1602.H.ĐCTC,… có kỳ báo cáo quý, năm tuy nhiên thời hạn báo cáo chỉ quy định kỳ năm.

+ Cập nhật theo đơn vị hành chính 02 cấp và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa tại dự thảo

	
	- Bổ sung biểu thống kê danh sách đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ, cơ quan trung ương quản lý; danh sách, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Tài chính quản lý theo biểu mẫu đính kèm nhằm phục vụ biên soạn giá trị tăng thêm của đơn vị sự nghiệp công lập và phục vụ phân tổ trong thống kê (biểu mẫu đính kèm).
	Tiếp thu ý kiến

	
	- Lĩnh vực 01. Ngân sách Nhà nước:

+ Biểu 0101.T.NSNN.QG, 0105.T.NSNN.QG: đề nghị tách chi tiết chi thường xuyên thành các lĩnh vực: chi cho giáo dục và đào tạo; chi sự nghiệp y tế và kế hoạch hóa gia đình; chi quản lý nhà nước; chi cho khoa học và công nghệ.

+ Biểu 0104.H.NSNN.QG: đề nghị phân tổ “Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết” chia ra trong đó “Thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt”; phân tổ “Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” tách riêng trong đó “Thuế nhập khẩu” để phục vụ biên soạn số liệu thuế sản phẩm phạm vi cả nước.

+ Đề nghị bổ sung 02 biểu “Chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo lĩnh vực chi”, “Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu chia theo địa phương” để phục vụ biên soạn số liệu GRDP (biểu mẫu đính kèm).
	Hiện nay, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ có chi tiết chi thường xuyên cho 2 lĩnh vực: (1) giáo dục và đào tạo, (2) khoa học và công nghệ. Do đó, không có số liệu về chi sự nghiệp y tế và kế hoạch hóa gia đình; chi quản lý nhà nước để cung cấp theo đề nghị của Cục Thống kê
Thuế XNK có thể chi tiết thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do biểu 0102 có chi tiết cho chỉ tiêu này. Riêng đề nghị chi tiết thu từ hoạt động XSKT, không thực hiện do quy định biểu thu NSNN theo sắc thuế không chi tiết thu từ hoạt động XSKT

Hiện nay, báo cáo cấp có thẩm quyền và quy định của Luật NSNN không yêu cầu chi tiết chi thường xuyên theo lĩnh vực chi do đó, Vụ NSNN không có cơ sở, số liệu để cung cấp theo đề nghị của Cục TK

Biểu “Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu chia theo địa phương”: Vụ NSNN không tổng hợp thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo địa phương

	
	- Lĩnh vực 07. Kinh doanh bảo hiểm: biểu số 0701.N.QLBH đề nghị bổ sung kỳ quý và các kỳ báo cáo, đồng thời bổ sung chỉ tiêu “Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm” (biểu mẫu đính kèm)
	- Tiếp thu ý kiến bổ sung tiêu chí: Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm 

- Việc thay đổi thêm thời điểm tổng hợp thống kê: Không tiếp thu, lý do:

+ Theo quy định tại Điều 59 Thông tư số 67/2023/TT-BTC, thời gian nộp báo cáo quý của các DNBH chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Tuy nhiên dự thảo đang yêu cầu thời hạn nộp báo cáo là 25/3, 25/6, 25/9, 25/11. Do vậy số liệu báo cáo quý không có cơ sở để tạo lập và gửi lên Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tài chính

+ Dự thảo đang yêu cầu báo cáo quý được chia làm 2 kỳ. Theo Quy định của PL, doanh nghiệp chỉ có nghĩa vụ nộp báo cáo quý 01 lần, bởi vậy yêu cầu là không có cơ sở để thực hiện

+ Do đó đề nghị giữ nguyên trạng kỳ báo cáo Năm

	
	- Lĩnh vực 18. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: đề nghị bổ sung đơn vị nhận báo cáo “Cục Thống kê” tại các biểu mẫu số 1801.H.ĐTNN và 1804.H.ĐTNN.
	Theo chức năng, nhiệm vụ, Cục Thống kê là đơn vị nhận báo cáo thống kê cấp quốc gia. Do đó, Cục CNTT bảo lưu như dự thảo, không bổ sung đơn vị nhận.

	
	- Lĩnh vực 23. Kinh tế tập thể, hợp tác xã: đề nghị bổ sung đơn vị nhận báo cáo “Cục Thống kê” tại các biểu sau: 2301.N.DNTN; 2302.N.DNTN; 2303.N.DNTN; 2306.N.DNTN; 2307.N.DNTN; 2308.N.DNTN; 2309.N.DNTN; 2310.N.DNTN.
	Theo chức năng, nhiệm vụ, Cục Thống kê là đơn vị nhận báo cáo thống kê cấp quốc gia. Do đó, Cục CNTT bảo lưu như dự thảo, không bổ sung đơn vị nhận.
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	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	

	
	1. Về dự thảo Thông tư
	

	
	(1) Tại phần căn cứ xây dựng Thông tư, đề nghị bổ sung: “Căn cứ Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính”.

Lý do: Để đảm bảo đầy đủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
	Tiếp thu

	
	(2) Tại tiết c, khoản 1, Điều 7 dự thảo Thông tư, đề nghị sửa đổi như sau: 

“c. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ lập, quản lý, lưu trữ, cung cấp và công bố số liệu thống kê tổng hợp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo thống kê thuộc chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài chính ký báo cáo và gửi Tổng Cục Thống kê theo quy định của chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia”.

Lý do: Từ ngày 01/3/2025, Cục Thống kê là đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
	Tiếp thu

	
	2. Về hệ thống biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng với BHXH Việt Nam tại Phụ lục II kèm theo dự thảo Thông tư
	

	
	2.1. Về hệ thống biểu mẫu báo cáo 

a) Đề nghị bỏ 04 biểu mẫu báo cáo tháng gồm:

- Biểu số 2402.T.BHXH: Thống kê thu BHXH, BHTN, BHYT

- Biểu số 2404.T.BHXH: Thống kê chi BHXH, BHTN

- Biểu số 2406.T.BHXH: Thống kê chi khám chữa bệnh BHYT

-  Biểu số 2407.T.BHXH: Thống kê số người được giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH, BHTN

Lý do: 04 biểu mẫu báo cáo tháng tại dự thảo Thông tư là báo cáo nội bộ của BHXH Việt Nam, được lập để tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN tổng hợp hàng tháng của BHXH Việt Nam.

b) Đề nghị bổ sung 01 biểu mẫu báo cáo quý, 02 biểu mẫu báo cáo năm gồm

- Biểu số 2402.Q.BHXH.QG: Thu, chi BHXH, BHYT, BHTN theo tỉnh, thành phố.

- Biểu số 2404.N.BHXH.QG: Số người tham gia, số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN chia theo tỉnh, thành phố.

- Biểu số 2406.N.BHXH.QG: Số người hưởng BHXH, BHYT, BHTN chia theo tỉnh, thành phố.

Lý do: Tại điểm c, khoản 7 dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số: “Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo thống kê cấp quốc gia và gửi Cục Thống kê theo quy định của chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia”.
Do vậy, bổ sung 03 biểu mẫu báo cáo nêu trên để cung cấp đầy đủ số liệu báo cáo thống kê quốc gia gửi Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số tổng hợp theo quy định.

c) Đề nghị sửa đổi 04 biểu mẫu, cụ thể:

(i)  Đối với biểu mẫu 2401.N.BHXH: Thống kê tổng hợp kết quả thu, chi BHXH, BHTN, BHYT

- Sửa kí hiệu biểu thành 2401.T.BHXH

- Sửa ngày nhận báo cáo : ngày 12 tháng sau tháng báo cáo

(ii)  Đối với biểu mẫu 2403.N.BHXH: Thống kê thu BHXH, BHTN, BHYT phân theo khối quản lý 

- Sửa kí hiệu biểu thành 2403.N.BHXH.QG

- Sửa ngày nhận báo cáo: ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo

- Cập nhật bổ sung các đối tượng mới tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Luật BHXH số 41/2024/QH15, Luật BHYT số 51/2024/QH15, Luật Việc làm số 75/2025/QH.

(iii)  Đối với biểu mẫu 2405.N.BHXH. Thống kê số người, số tiền chi các chế độ BHXH, BHTN

- Sửa kí hiệu biểu thành 2405.N.BHXH.QG

- Sửa ngày nhận báo cáo: ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo

 (Chi tiết các biểu mẫu theo phụ lục I đính kèm)
	Tiếp thu, Cục CNTT đã sửa mẫu biểu

	
	2.2. Về giải thích biểu mẫu báo cáo: chi tiết tại Phụ lục II đính kèm
	Tiếp thu, Cục CNTT đã bổ sung nội dung

	
	2.3. Về số liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Quân đội, BHXH Công an nhân dân

Hiện nay, BHXH Việt Nam tổng hợp số liệu báo cáo thống kê các chỉ tiêu chi chế độ BHXH, BHTN, BHYT hàng tháng, quý, năm chưa bao gồm số liệu của BHXH Quân đội, BHXH Công an nhân dân. Để đảm bảo số liệu báo cáo thống kê các chỉ tiêu chi chế độ BHXH, BHTN, BHYT được tổng hợp đầy đủ của toàn quốc, đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số quy định tại Thông tư chế độ báo cáo thống kê của BHXH Quân đội, BHXH Công an nhân dân cho phù hợp.
	Theo chức năng nhiệm vụ, Cục CNTT không quy định Thông tư chế độ báo cáo thống kê của BHXH Quân đội, BHXH Công an nhân dân.
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	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	

	
	- Từ 01/7/2025 cả nước đã triển khai chính quyền địa phương 02 cấp, do đó, đối với các Biểu số: 2211.T.DNTN, 2212.T.DNTN, 2213.T.DNTN, 2215.T.DNTN, 2217.T.DNTN, 2219.T.DNTN, 2221.T.DNTN đề nghị chỉ thống kê theo danh mục 34 tỉnh/ thành phố, không thống kê theo vùng/ miền.
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã sửa mẫu biểu

	
	- Do các Biều mẫu số: 2201.H.DNTN - số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; 2204.H.DNTN - tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới, 2206.H.DNTN - tổng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đều thống kê về tình hình đăng ký của doanh nghiệp thành lập. Do vậy, đề nghị gộp các Biếu số 2201.H.DNTN, 2204.H.DNTN, 2206.H.DNTN thành Biểu số 2201.H.DNTN (Phụ lục gửi kèm).
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã gộp mẫu biểu

	
	- Đối với Biểu mẫu số 2225.N.DNTN - số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, đề nghị Quý Cục chuyền Cục Thống kê là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin do hiện nay Cục Thống kê đang công bố các số liệu này trong Sách trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã chỉnh sửa

	
	- Đề nghị gộp 02 biểu: Biểu số thành viên hợp tác xã (Mẫu số 2302.N.DNTN) và Biểu số thành viên liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác (Mẫu số 2303.N.DNTN) thành Biểu số 2302.N.DNTN số thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác (Phụ lục gửi kèm).
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTT đã chỉnh sửa
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	Vụ Quản lý quy hoạch 
	

	
	Qua nghiên cứu rà soát, Vụ Quản lý quy hoạch bổ 
sung mẫu biểu kèm theo dự thảo Thông tư tại phụ lục đính kèm.   
	Tiếp thu ý kiến, Cục CNTTđã bổ sung biểu
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	Học viện Tài chính
	

	
	Sau khi nghiên cứu Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính, Học viện Tài chính nhất trí và không có ý kiến gì bổ sung.
	Tiếp thu ý kiến
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	Cục Thuế
	

	
	Hiện nay, Cục Thuế đang xây dựng Chế độ Thống kê Thuế nội địa, trong đó có nhiều mẫu báo cáo phục vụ nhu cầu thông tin quản lý của cơ quan thuế và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý thu NS của Bộ Tài chính, Chỉnh phủ và cơ quan có thẩm quyền. Để tránh việc lãng phí nguồn lực khi thực hiện đồng thời hai Hệ thống báo cáo, Hệ thống báo cáo thống kê thuế nội địa và Hệ thống báo cáo thống kê ngành Tài chính (phần nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thuế), trên cơ sở sau khi hoàn thiện Hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kê thuế theo Chế độ thống kê thuế nội địa, Cục Thuế sẽ có văn bản gửi Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số đề xuất hệ thống chỉ tiêu, báo cáo thống kê ngành Tài chính đối với phần nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Thuế.
	Đề nghị Cục Thuế sớm có văn bản gửi Cục CNTT.
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	Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại
	

	
	- Nhóm chỉ tiêu 03 Nợ công: Thống nhất mẫu biểu và nội dung. Đối với mẫu biểu 0304 đề nghị xin ý kiến Kho bạc Nhà nước.
	Tiếp thu ý kiến

	
	- Nhóm chỉ tiêu 06 Quản lý trái phiếu: đề nghị sửa tên mẫu 0608 “Kế hoạch Kết quả phát hành trái phiếu do doanh nghiệp phát hành được chính phủ bảo lãnh” do không có quy định về việc doanh nghiệp phải nộp kế hoạch phát hành trái phiếu do doanh nghiệp phát hành được Chính phủ bảo lãnh. (Mẫu biểu kèm theo)
	Tiếp thu ý kiến

	
	- Nhóm chỉ tiêu 08. Xuất nhập khẩu: Thống nhất mẫu biểu và nội dung 03 mẫu biểu từ 0827-0829.
	Tiếp thu 

	
	- Nhóm chỉ tiêu 19 Quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi; khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam:
+ Đề nghị bỏ mẫu biểu 1902 do trùng lắp thông tin tại biểu 1903 và 1904. 

+ Đề nghị bổ mẫu biểu 1905 do Cục QLN&KTĐN không theo dõi đối với nội dung giải ngân vốn đối ứng của các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi
	

	
	- Nhóm chỉ tiêu 21 Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp: Nội dung nhóm chỉ tiêu này không thuộc chức năng và nhiệm vụ của Cục QLN&KTĐN.
	Tiếp thu











    CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
� Quy định về Nội dung báo cáo thống kê các chỉ tiêu về giám sát và đánh giá đầu tư, quản lý đấu thầu, thu hút đầu tư nước ngoài Điều 4 Thông tư số 03/2025/TT-BKHĐT ngày 15/01/2025 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư





